
Mẫu số 01 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

 
BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN  

CHỨC DANH: Giáo sư  

Mã hồ sơ:.............  

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ✓  ; Nội dung không đúng thì để trống:  ✓ )  

Đối tượng đăng ký: Giảng viên  ✓ ; Giảng viên thỉnh giảng  ✓   

Ngành: Điện tử; Chuyên ngành: Điện tử  

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Thanh Hải  

2. Ngày tháng năm sinh: 20/07/1968; Nam  ✓ ; Nữ  ✓ ; Quốc tịch: Vietnam;  

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không  

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  ✓   

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 127 

lô J, Cư Xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM  

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 63/16A, Phường 27, Quận Bình 

Thạnh, Tp. HCM  

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0906738806;  

E-mail: nthai@hcmute.edu.vn  

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):  

Từ 06/1996 đến 09/2001: Kỹ Sư tại Công ty Xây Lắp và Phát Triển Bưu Điện Tp.HCM  

Từ 09/2001 đến 08/2010: Giảng viên tại Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Tp.HCM  

Từ 08/2010 đến 12/2013: Giảng viên tại Trường Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc Gia, Tp.HCM  

Từ 12/2013 đến 06/2025: Trưởng phòng hợp tác phát triển đào tạo tại Trường Đại học Sư Phạm Kỹ 

Thuật, Tp. HCM  

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng hợp tác phát triển đào tạo; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng bộ môn 

Điện tử Công ngiệp -Y sinh  

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, Tp. HCM  

Địa chỉ cơ quan: 01 Võ Văn Ngân, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM  

Điện thoại cơ quan:  



Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...  

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):  

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ 

sơ):  

9. Trình độ đào tạo:  

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 05 tháng 09 năm 1995, số văn bằng: 100167, ngành: Kỹ Thuật Điện-

Điện Tử, chuyên ngành: Điện Tử  

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM  

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 24 tháng 04 năm 2002, số văn bằng: BKCH02-0035, ngành: Điện tử, 

chuyên ngành: Kỹ thuật Vô tuyến - Điện tử  

Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM, Việt 

Nam  

- Được cấp bằng TS [5] ngày 01 tháng 08 năm 2010, số văn bằng: 173865, ngành: Kỹ Thuật Điện-

Điện, chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện-Điện  

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Trường University of Technology, Sydney (UTS), Úc  

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 09 tháng 03 năm 2018, ngành: Điện Tử  

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh  

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Điện-Điện tử-Tự 

động hóa  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:  

- Hướng nghiên cứu 1: Xử lý tín hiệu và hình ảnh cho hệ thống điều khiển thông minh.  

- Hướng nghiên cứu 2: Hệ thống thông minh nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán và chăm sóc sức khoẻ. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:  

- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 NCS bảo vệ thành công luận án TS;  

- Đã hướng dẫn (số lượng)  HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên 

chức danh GS không cần kê khai nội dung này);  

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 3 cấp Bộ; 4 cấp Cơ sở;  

- Đã công bố (số lượng) 93 bài báo khoa học, trong đó 19 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy 

tín;  

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;  

- Số lượng sách đã xuất bản 8, trong đó 8 thuộc nhà xuất bản có uy tín;  

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc 

gia, quốc tế: 0  



15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

TT Tên khen thưởng 
Cấp khen 

thưởng 

Năm khen 

thưởng 

1 Kỷ niệm chương: Vì sự nghiệp giáo dục Bộ GDĐT 01/11/2024 

2 Bằng khen: Nhà giáo tiêu biểu năm 2022-2023 Bộ GDĐT 3/11/2023 

3 Giấy khen: Chiến sỹ thi đua cấp bộ Bộ GDĐT 21/01/2022 

4 

Giấy khen: Khen thưởng trong công tác đánh giá chương 

trình đào tạo ĐH ngành Kỹ Thuật Y Sinh, theo tiêu chuẩn 

AUN-QA 

Trường ĐH 

SPKT Tp.HCM 
19/09/2023 

5 Bằng khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục Bộ GDĐT 04/12/2020 

6 Giấy khen: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 
Trường ĐH 

SPKT Tp.HCM 
30/10/2020 

7 Giấy khen: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 
Trường ĐH 

SPKT Tp.HCM 
19/09/2019 

8 

Giấy khen: Khen thưởng trong công tác đánh giá chương 

trình đào tạo ĐH ngành CNKT Điện Tử-Viễn Thông, theo 

tiêu chuẩn AUN-QA 

Trường ĐH 

SPKT Tp.HCM 
6/3/2018 

9 
Bằng khen: Đạt thành tích công bố khoa học năm học 2011-

2012 

Đại Học Quốc 

Gia, Tp. HCM 
20/12/2012 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của 

quyết định):  

TT Tên kỷ luật Cấp ra quyết định 
Số quyết 

định 

Thời hạn 

hiệu lực 

1 
Kỷ luật đảng viên vi phạm chính 

sách dân số 

Đảng ủy trường ĐH SPKT 

Tp.HCM. 
510-QĐ/ĐU 

29/01/2018 - 

29/01/2019 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ  

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Thực hiện tốt nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, chế 

độ làm việc của giảng viên và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Đã chủ trì và tham gia biên soạn chương trình, giáo trình và sách phục vụ đào tạo khác; giảng dạy, 

hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, chuyên đề, luận án tiến sĩ và thực 

hiện những nhiệm vụ chuyên môn khác theo quy định. 



- Tham gia các hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ, đề tài NCKH cấp bộ, ĐH Quốc Gia Tp.HCM; Tham 

gia các hội nghị quốc tế; tham gia phản biện các bài báo khoa học tại hội nghị quốc tế, tạp chí trong 

và ngoài nước. 

- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao “Công NghệMáy 

In Phun” cho công ty TNHH DV-KT Sáng Tạo, bảo đảm chất lượng đào tạo. 

- Cam kết hợp tác nghiên cứu sản xuất: 1> Tủ Làm Ấm Dung Dịch; 2> Giám Sát Quá Trình Truyền 

Dịch; 3> Xe Lăn Điện Thông Minh. 

- Luôn cố gắng rèn luyện đạo đức, tác phong khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và định 

hướng nghiên cứu khoa học, công nghệ cho đồng nghiệp trong tổ, nhóm chuyên môn. 

- Có quan hệ hợp tác tốt với đồng nghiệp về công tác chuyên môn; tham gia các hoạt động tư vấn 

khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các công 

tác khác. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:  

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 21 năm 6 tháng  

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ 

sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):  

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/BSNT 

đã hướng dẫn 

Số đồ 

án, khóa 

luận tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số giờ chuẩn 

gd trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1         

2         

3         

03 năm học cuối  

4 2022-2023 1   6 315 45 360/423/216 

5 2023-2024 1  2 6 270 45 315/405/121,75 

6 2024-2025    5 240 45 285/391,56/67,5 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 

https://drive.google.com/file/d/1NJcECdGll-8286fWEewqtdKkEDl_gDY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJcECdGll-8286fWEewqtdKkEDl_gDY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLoD64wIuEfCYzU2zvUxw8rKDomfYmS7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kvoR6IblUecqwpWxOIJm2OoJ9_84mvf4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kvoR6IblUecqwpWxOIJm2OoJ9_84mvf4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1huYUzPsVVej6n92QyJmpgrXpQni2dvVT/view?usp=sharing


36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT.  

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông 

tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.  

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.  

3. Ngoại ngữ  

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh  

a) Được đào tạo ở nước ngoài  ✓ :  

- Học ĐH  ✓ ; Tại nước: ; Từ năm đến năm  

- Bảo vệ luận văn ThS  ✓  hoặc luận án TS  ✓  hoặc TSKH  ✓ ; Tại nước: Úc năm 2010  

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước  ✓ :  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:  

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài  ✓ :  

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Anh  

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Sư Phâm Kỹ Thuật Tp.HCM  

d) Đối tượng khác  ✓ ; Diễn giải: - Tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: International Conference 

On Advanced Technologies for Communications (ATC) 2013 tại Việt Nam; EMBC; BME4; 

GTSD12, GTSD14, GTSD20; GTSD22, GTSD24; ICSSE2017; ICSSE2021. - Phản biện cho nhiều 

hội nghị quốc tế và tạp chí ISI/Scopus. - Tác giả của nhiều bài báo đăng trên các tạp chí, hội nghị quốc 

tế xuất bản bằng tiếng Anh. - Đã tham gia nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế trong và ngoài 

nước như International Conference On Advanced Technologies for Communications (ATC) 2013 tại 

Việt Nam; EMBC; BME4; GTSD12, GTSD14, GTSD20; GTSD22, GTSD24; ICSSE2017; 

ICSSE2021. - Phản biện cho nhiều hội nghị quốc tế và tạp chí trong nước và quốc tế (ISI/Scopus). - 

Chair session cho hội nghị quốc tế: The International Conference on System Science and Engineering 

2017 (ICSSE 2017); The 7th International Conference on Green Technology and Sustainable 

Development (GTSD 2024), July 25-26,2024 - Ho Chi Minh City, Vietnam.  

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ DEEP (Direct Entry English Program  

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng  

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 

Trách 

nhiệm 

hướng dẫn 

Thời 

gian 

hướng 

dẫn từ ... 

đến ...  

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, 

tháng, 

năm được 

cấp 

bằng/có 
NCS HVCH/CK2/BSNT Chính Phụ 



quyết định 

cấp bằng 

1 
Nguyễn Thanh 

Nghĩa  

X  X  

10/2016 

đến 

12/2022 

Trường 

Đại học Sư 

Phạm Kỹ 

Thuật 

Tp.HCM 

23/03/2023 

2 Ngô Bá Việt  X  X  

10/2016 

đến 

08/2024 

Trường 

Đại học Sư 

Phạm Kỹ 

Thuật 

Tp.HCM 

10/09/2024 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.  

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên  

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên  

Phần 

biên soạn 

(từ trang 

... đến 

trang)  

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (Số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách)  

Trước khi được công nhận PGS/TS  

1 Xử lý ảnh  GT 

Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 

năm 2014  

1  MM  
(Tất cả 

các phần)  

2022/GXN- 

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

2 Xử lý ảnh y sinh  GT 

Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 

năm 2015  

2  CB  

(Chương 

1,2,3,4,5,6 

(từ trang 1 

đến 159))  

2025/GXN- 

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

Sau khi được công nhận PGS/TS  

3 
Thực tập mạch điện tử y 

sinh  

GT 

Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 

năm 2019  

4  VC  

(Bài 2,3 

(từ trang 

40 đến 

trang 93))  

2023/GXN- 

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

4 Kỹ Thuật Số  GT 

Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 

năm 2019  

4  VC  

(Chương 

3,4,8 (từ 

trang 91 

đến trang 

2024/GXN- 

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

https://drive.google.com/file/d/1_v4klqQW8Xzhl7iVUHepQhNloWPcCfO7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_v4klqQW8Xzhl7iVUHepQhNloWPcCfO7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FQ8Zu8ILMqPmqUbHvcQBA4LIzxYoW71F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GZxNDPMfLN1c2opPU3GUgaYE_jxFYFGw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i21kOdCfuESzJzEZKXiEtyo6MNrsFNKd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q8ja7wDTh2VJKop2TSvmZ0kstinX-za0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q8ja7wDTh2VJKop2TSvmZ0kstinX-za0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9Ajo593dUKgYQpg8N3MysixRMqJzgxL/view?usp=sharing


233; từ 

trang 392 

đến 442))  

5 Xử lý ảnh nâng cao  GT 

Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 

năm 2024  

3  CB  

(Chương 

1,2,5,6 (từ 

trang 1 

đến trang 

80; từ 

trang 130 

đến trang 

168))  

2026/GXN- 

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

6 Xử lý tín hiệu y sinh  GT 

Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 

năm 2025  

2  CB  

(Chương 

1,2,4,6 (từ 

trang 23 

đến trang 

88; từ 

trang 147 

đến trang 

197; từ 

trang 248 

đến 290))  

2028/GXN- 

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

7 Thực tập xử lý ảnh  GT 

Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 

năm 2025  

4  VC  

(Chương 

1,2 (từ 

trang 13 

đến 34))  

2027/GXN-

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

8 

Xử lý tín hiệu y sinh: 

Những thuật toán và ứng 

dụng  

TK 

Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 

năm 2025  

1  MM  
(Tất cả 

các phần)  

2029/GXN- 

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương 

sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()  

Lưu ý:  

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu 

chiểu, ISBN (nếu có).  

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng 

dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329).  

https://drive.google.com/file/d/1hjVoAajB-LhZP21Zwdq7gAMFJvyXITlK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFseq-T0a0Dhpe1e9YhC943EM7Mgiu1d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gzkJDxxMx_5molte2_1g52_PPz06X4Vo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSPUMX5mRLi-QcV23_G9aYoiJxJhkv2f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSPUMX5mRLi-QcV23_G9aYoiJxJhkv2f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSPUMX5mRLi-QcV23_G9aYoiJxJhkv2f/view?usp=sharing


6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu  

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 
CN/PCN/TK 

Mã số và cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm) / Kết 

quả 

Trước khi được công nhận PGS/TS  

1 

Phát Triển Xe Lăn Thông 

Minh Cho Người Tàn Tật 

Dùng Điện Não EEG Và 

Camera Nổi  

CN 

C2013-28-06, ĐH 

Quốc Gia, Tp.HCM, 

cấp ĐHQG 

01/09/2013 

đến 

01/02/2014 

19/12/2013/Tốt 

Sau khi được công nhận PGS/TS  

2 

Thiết kế chế tạo thiết bị phụ 

trợ kỹ thuật số trong công 

nghiệp  

CN 

44/2017/HĐ-

SKHCN, sở KHCN 

Tp.HCM, cấp Sở 

01/04/2017 

đến 

01/06/2018 

19/6/2018/Đạt 

3 

Thiết kế bộ thiết bị đo đa 

thông số (điện tim, SpO2, 

huyết áp)  

CN 
B2017.SPK.03, Bộ 

GDĐT, cấp Bộ 

01/01/2017 

đến 

01/07/2019 

30/12/2019/ 

Đạt 

4 
Phân tích cấu trúc ảnh cho 

phân loại bệnh da người  

CN 

T2020-29TĐ, ĐH 

SPKT, Tp.HCM, cấp 

Cơ sở 

01/05/2020 

đến 

01/05/2021 

14/5/2021/ Tốt 

5 
Mạng học sâu cho phân loại 

bệnh lá  

CN 

T2021-51TĐ, ĐH 

SPKT, Tp.HCM, cấp 

Cơ sở 

01/05/2021 

đến 

01/10/2022 

03/10/2022/ 

Khá 

6 

Chế tạo Cảm Biến Áp Suất 

Linh Hoạt Từ Vải Co Dãn 

và Mực Dẫn Điện Cho Ứng 

Dụng Nhận Dạng Chuyển 

Động Cơ Thể  

CN 

T2023-42, ĐH 

SPKT, Tp.HCM, cấp 

Cơ sở 

01/05/2023 

đến 

01/01/2024 

19/01/2024// 

Tốt 

7 

Mạng Học Sâu Huấn Luyện 

Anh Cử Chỉ Tay Cho Điều 

Khiển Mô Hình Xe Lăn 

Điện  

CN 

T2024-132, ĐH 

SPKT, Tp.HCM, cấp 

Cơ sở 

01/5/2024 

đến 

01/05/2025 

09/5/2025/ Tốt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.  

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng 

chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):  

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố  

https://drive.google.com/file/d/1OvGixSsXumohtEQJ7oExVM-IjPZRCXoT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvGixSsXumohtEQJ7oExVM-IjPZRCXoT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvGixSsXumohtEQJ7oExVM-IjPZRCXoT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvGixSsXumohtEQJ7oExVM-IjPZRCXoT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DB5nT3GbAl5_o3IjRgPy-lmV84TP2L1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DB5nT3GbAl5_o3IjRgPy-lmV84TP2L1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DB5nT3GbAl5_o3IjRgPy-lmV84TP2L1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZzA4_icDipuSW3y8taKJkLXSHlBMWmN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZzA4_icDipuSW3y8taKJkLXSHlBMWmN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZzA4_icDipuSW3y8taKJkLXSHlBMWmN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qe3Rc-4Hr_Ju3LKmsZhZa28jvcUHnXHN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qe3Rc-4Hr_Ju3LKmsZhZa28jvcUHnXHN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KhkIX3jmzRy_Z2zUsMJKj0xazHDqcvk8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KhkIX3jmzRy_Z2zUsMJKj0xazHDqcvk8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fJyDtisRNtc8FpVbQdRyiwVJG-_0YjBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fJyDtisRNtc8FpVbQdRyiwVJG-_0YjBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fJyDtisRNtc8FpVbQdRyiwVJG-_0YjBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fJyDtisRNtc8FpVbQdRyiwVJG-_0YjBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fJyDtisRNtc8FpVbQdRyiwVJG-_0YjBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fJyDtisRNtc8FpVbQdRyiwVJG-_0YjBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fJyDtisRNtc8FpVbQdRyiwVJG-_0YjBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fJyDtisRNtc8FpVbQdRyiwVJG-_0YjBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fJyDtisRNtc8FpVbQdRyiwVJG-_0YjBd/view?usp=sharing


TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm công 

bố 

Trước khi được công nhận PGS/TS  

1 

Control of a PWM 

Rectifier Using 

Fuzzy Logic  

2 Có 
Journal of Science 

and Technology 
  

42+43 

52-56  
05/2005 

2 

Adaptive Sliding 

Mode Control for 

Civil Structures 

Using 

Magnetorheological 

Dampers  

5 Có 

The International 

Symposium on 

Automation and 

Robotics in 

Construction 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

22 636-641  07/2006 

3 

A Novel Hysteretic 

Model for 

Magnetorheological 

Fluid Dampers and 

Parameter 

Identification Using 

Particle Swarm 

Optimization  

5 Không 

Sensors and 

Actuators A: 

Physical 

Scopus Q1 

- SCIE IF: 

4.1  

425 
132, 2, 

441-451  
11/2006 

4 

Magnetorheological 

Damper Semiactive 

Control for Civil 

Structures with 

Symmetric 

Quantised Sliding 

Mode Controllers 

Real-Time Obstacle 

Detection for an 

Autonomous 

Wheelchair Using 

Stereoscopic 

Cameras  

5 Có 

Journal of Japan 

Society of Applied 

Electromagnetics 

and Mechanics 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

 
15 184-

187  
07/2007 

https://drive.google.com/file/d/1pldVKNYExhme5c_dw_W0Tjes7S6PWd6t/view
https://drive.google.com/file/d/1pldVKNYExhme5c_dw_W0Tjes7S6PWd6t/view
https://drive.google.com/file/d/1pldVKNYExhme5c_dw_W0Tjes7S6PWd6t/view
https://www.iaarc.org/publications/proceedings_of_the_23rd_isarc/adaptive_sliding_mode_control_for_civil_structures_using_magnetorheological_dampers.html
https://www.iaarc.org/publications/proceedings_of_the_23rd_isarc/adaptive_sliding_mode_control_for_civil_structures_using_magnetorheological_dampers.html
https://www.iaarc.org/publications/proceedings_of_the_23rd_isarc/adaptive_sliding_mode_control_for_civil_structures_using_magnetorheological_dampers.html
https://www.iaarc.org/publications/proceedings_of_the_23rd_isarc/adaptive_sliding_mode_control_for_civil_structures_using_magnetorheological_dampers.html
https://www.iaarc.org/publications/proceedings_of_the_23rd_isarc/adaptive_sliding_mode_control_for_civil_structures_using_magnetorheological_dampers.html
https://www.iaarc.org/publications/proceedings_of_the_23rd_isarc/adaptive_sliding_mode_control_for_civil_structures_using_magnetorheological_dampers.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924424706002019?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924424706002019?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924424706002019?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924424706002019?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924424706002019?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924424706002019?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924424706002019?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924424706002019?via%3Dihub
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf


5 

Real-Time Obstacle 

Detection for an 

Autonomous 

Wheelchair Using 

Stereoscopic 

Cameras  

4 Có 

The 29th IEEE 

EMBS Annual 

International 

Conference, Lyon, 

France 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

28 
4775-

4778  
08/2007 

6 

Bayesian Recursive 

Algorithm for 

Width Estimation 

of Freespace for a 

Power Wheelchair 

Using Stereoscopic 

Cameras  

3 Có 

The 30th IEEE 

EMBS Annual 

International 

Conference, Canada 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

3 234-4237  08/2008 

7 

Semi-autonomous 

Wheelchair System 

Using Stereoscopic 

Cameras  

3 Không 

The 31st IEEE 

EMBS Annual 

International 

Conference, USA 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

13 
5068-

5071  
09/2009 

8 

Freespace 

Estimation in an 

Autonomous 

Wheelchair Using a 

Stereoscopic 

Camera System  

2 Có 

The 32nd IEEE 

EMBS Annual 

International 

Conference, 

Argentina 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

2 458-461  08/2010 

9 

Determination of 

Human Brain-based 

Motor Control 

Signals Using a 

Decomposition 

Wavelet Algorithm 

and Multi-channel 

Functional Near-

infrared 

Spectroscopy  

3 Có 

The 5th European 

IFMBE Conference, 

IFMBE Proceedings 

37, Budapest, 

Hungary 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

 
1202-

1205  
09/2011 

10 

A Bayesian 

Recursive 

Algorithm for 

2 Có 

American Journal of 

Biomedical 

Engineering 

- Hệ thống 

CSDL 
6 

1, 1, 44-

54  
12/2011 

https://doi.org/10.1109/IEMBS.2007.4353407
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2007.4353407
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2007.4353407
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2007.4353407
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2007.4353407
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2007.4353407
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2008.4650144
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2008.4650144
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2008.4650144
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2008.4650144
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2008.4650144
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2008.4650144
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2008.4650144
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2009.5334266
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2009.5334266
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2009.5334266
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2009.5334266
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2010.5626118
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2010.5626118
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2010.5626118
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2010.5626118
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2010.5626118
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2010.5626118
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajbe.20110101.08.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajbe.20110101.08.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajbe.20110101.08.html


Freespace 

Estimation Using a 

Stereoscopic 

Camera System in 

an Autonomous 

Wheelchair  

quốc tế 

khác  

11 

Adaptive Sliding 

Mode Control for 

Building Structures 

Using 

Magnetorheological 

Dampers  

3 Có 

Journal of Science 

and Technology 

Development 

  
14, k4, 

99-104  
12/2011 

12 

Analyzing surface 

EMG signals to 

determine 

relationship 

between jaw 

imbalance and arm 

strength loss  

4 Không 
BioMedical 

Engineering OnLine 

Scopus Q2 

- SCIE IF: 

2.9  

34 
11, 55, 1-

14  
08/2012 

13 

A Mean Threshold 

Algorithm for 

Detection of Human 

Eye Activities 

Using EEG 

Technique  

4 Không 

The 2012 

International 

Conference on 

Green Technology 

and Sustainable 

Development 

(GTSD2012) 

  555-560  09/2012 

14 

Recognition 

Algorithm for 

Developing a Brain- 

Computer Interface 

Using Functional 

Near Infrared 

Spectroscopy  

3 Không 

The 2012 

International 

Conference on 

Green Technology 

and Sustainable 

Development 

(GTSD2012) 

  577-582  09/2012 

15 

Detection of 

Obstacle and 

Freespace in An 

5 Không 

The 2012 

International 

Conference on 

  561-567  09/2012 

http://article.sapub.org/10.5923.j.ajbe.20110101.08.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajbe.20110101.08.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajbe.20110101.08.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajbe.20110101.08.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajbe.20110101.08.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajbe.20110101.08.html
https://doi.org/10.32508/stdj.v14i4.2012
https://doi.org/10.32508/stdj.v14i4.2012
https://doi.org/10.32508/stdj.v14i4.2012
https://doi.org/10.32508/stdj.v14i4.2012
https://doi.org/10.32508/stdj.v14i4.2012
https://doi.org/10.32508/stdj.v14i4.2012
https://doi.org/10.1186/1475-925X-11-55
https://doi.org/10.1186/1475-925X-11-55
https://doi.org/10.1186/1475-925X-11-55
https://doi.org/10.1186/1475-925X-11-55
https://doi.org/10.1186/1475-925X-11-55
https://doi.org/10.1186/1475-925X-11-55
https://doi.org/10.1186/1475-925X-11-55
https://drive.google.com/file/d/1ImiUmwoesiEDDgCcInHmIypbIk-b86YZ/view
https://drive.google.com/file/d/1ImiUmwoesiEDDgCcInHmIypbIk-b86YZ/view
https://drive.google.com/file/d/1ImiUmwoesiEDDgCcInHmIypbIk-b86YZ/view
https://drive.google.com/file/d/1ImiUmwoesiEDDgCcInHmIypbIk-b86YZ/view
https://drive.google.com/file/d/1ImiUmwoesiEDDgCcInHmIypbIk-b86YZ/view
https://drive.google.com/file/d/1ImiUmwoesiEDDgCcInHmIypbIk-b86YZ/view
https://drive.google.com/file/d/1gBLHuwDZQ520qD7y7DJQ0mRaAl-6I1G_/view
https://drive.google.com/file/d/1gBLHuwDZQ520qD7y7DJQ0mRaAl-6I1G_/view
https://drive.google.com/file/d/1gBLHuwDZQ520qD7y7DJQ0mRaAl-6I1G_/view
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Biomedical 
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56 

Image Character 
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5 Có 

American Journal of 

Electrical and 

Computer 

Engineerin 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

 
3, 2, 58-

66  
03/2020 

59 

Artifact elimination 

in ECG signal using 

wavelet transform  

3 Có 

TELKOMNIKA 

Telecommunication, 

Computing, 

Electronics and 

Control 

Q3 - 

Scopus  
20 

18, 2, 

936-944  
04/2020 

60 

A Deep Learning 

Framework for 

Heart Disease 

Classification in an 

IoTs-based System  

3 Có 

A Handbook of 

Internet of Things in 

Biomedical and 

Cyber Physical 

System, Springer 

Nature Switzerland 

AG 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

25 
165 217-

244  
01/2020 

61 

Deep Learning 

Framework with 

ECG Feature-Based 

2 Có 
Elektronika Ir 

Elektrotechnika 

Scopus Q3 

- SCIE IF: 

0.9  

 
27, 1, 48-

59  
02/2021 

http://article.sapub.org/10.5923.j.ajsp.20180801.02.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajsp.20180801.02.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajsp.20180801.02.html
https://jte.edu.vn/index.php/jte/article/view/260
https://jte.edu.vn/index.php/jte/article/view/260
https://jte.edu.vn/index.php/jte/article/view/260
https://jte.edu.vn/index.php/jte/article/view/260
https://jte.edu.vn/index.php/jte/article/view/260
https://doi.org/10.15598/aeee.v17i3.3270
https://doi.org/10.15598/aeee.v17i3.3270
https://doi.org/10.15598/aeee.v17i3.3270
https://doi.org/10.15598/aeee.v17i3.3270
https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ajece.20190302.12
https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ajece.20190302.12
https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ajece.20190302.12
https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ajece.20190302.12
https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ajece.20190302.12
https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ajece.20190302.12
http://doi.org/10.12928/telkomnika.v18i2.14403
http://doi.org/10.12928/telkomnika.v18i2.14403
http://doi.org/10.12928/telkomnika.v18i2.14403
https://doi.org/10.1007/978-3-030-23983-1_9
https://doi.org/10.1007/978-3-030-23983-1_9
https://doi.org/10.1007/978-3-030-23983-1_9
https://doi.org/10.1007/978-3-030-23983-1_9
https://doi.org/10.1007/978-3-030-23983-1_9
https://doi.org/10.5755/j02.eie.27642
https://doi.org/10.5755/j02.eie.27642
https://doi.org/10.5755/j02.eie.27642


Kernels for Heart 
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Algorithm for 3D 
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European Journal of 
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6, 3, 130-
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khác  

18 6, 4, 6-12  05/2021 

64 

ROI-based features 
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3 Không 

The 7th 
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Design of An 

Inclined Weight 
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System for 
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24  
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69 
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Green Technology 

and Sustainable 
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and Random Forest 

Algorithm  

85 

Largest ROI 

Segmentation for 

Breast Cancer 

Classification Using 

a VGG16 Deep 

Learning Network  

4 Có 

Advances in 

Electrical-

Electronic 

Engineering 

(AEEE) 

Scopus Q3 

- ESCI IF: 

0.5  

 

22, 4, 

Vol. 22, 

No 4, pp.  

12/2024 

86 

Vision-Based Hand 

Gesture 

Recognition Using 

a YOLOv8n Model 

for the Navigation 

of a Smart 

Wheelchair  

3 Có Electronics 

Scopus Q2 

- SCIE IF: 

2.6  

 
14, 4, 1-

24  
02/2025 

87 

Finger gesture 

recognition by 

MediaPipe 

algorithm and 

advanced YOLOv7 

network for deaf 

people  

4 Có 

International 

Journal of 

Biomedical 

Engineering and 

Technology 

Scopus Q4 

- ESCI IF: 

0.7  

 
48, 1, 55 

- 74  
05/2025 

88 

A Robust Approach 

for Breast Cancer 

Classification from 

DICOM Images  

4 Có 

Engineering, 

Technology & 

Applied Science 

Research (ETASR) 

Q2 - 

Scopus  
 

15, 3, 

23499-

23505  

06/2025 

89 

Are We Ready for 

Take-Off? Learning 

Cockpit Actions 

with VR Headsets  

8 Không 

Extended Reality. 

XR Salento 2022. 

Lecture Notes in 

Computer Science, 

Springer, Cham 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

1 
13445 

147-153  
08/2022 

90 

Immersive 

Visualization in 

Pilot Training: from 

Cockpit Panels to 

Drone Navigation  

9 Không 

International 

Conference on 

Metrology for 

Extended Reality, 

Artificial 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

3 454-458  10/2022 
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Intelligence and 

Neural Engineering 

(MetroXRAINE), 

Rome, Italy 

91 

A Vision-based 

Hand-sign 

Language Teaching 

System using Deep 

Neural Network: 

Methodology and 

Experiments  

6 Không 

The 2022 

International 

Workshop on 

Intelligent Systems 

(IWIS) 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

 1-6  10/2022 

92 

Evaluation Between 

Visual and 

Auditory EEG 

Responses on 

Upper Limb 

Movement in The 

Temporal and 

Spectral Domains  

7 Không 

The 6th 

International 

Conference on 

Green Technology 

and Sustainable 

Development 

(GTSD), Nha Trang 

City, Vietnam 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

 817-824  12/2022 

93 

The EMG Signal 

Acquisition System 

for DC Motor 

Control Based on 

Threshold Method  

3 Không 

Computational 

Intelligence 

Methods for Green 

Technology and 

Sustainable 

Development. 

GTSD 2024. 

Lecture Notes in 

Networks and 

Systems 

- Hệ thống 

CSDL 

quốc tế 

khác  

 
1199 

273–285  
12/2024 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín 

mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 15 ( [57] [59] [61] [64] [77] [78] [79] [81] [82] [83] [84] [85] 

[86] [87] [88] )  

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH 

An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)  

https://doi.org/10.1109/IWIS56333.2022.9920883
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TT 

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí 

uy tín của 

ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

Không có 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành 

mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 0  

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích  

TT 
Tên bằng độc quyền sáng chế, giải 

pháp hữu ích 

Tên cơ quan 

cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả 

chính/ đồng 

tác giả 

Số tác 

giả 

Không có 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác 

giả chính sau PGS/TS:  

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, 

quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)  

TT 

Tên tác phẩm nghệ thuật, 

thành tích huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công 

nhận 

Văn bản công nhận 

(số, ngày, tháng, 

năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc tế 

Số tác 

giả 

Không có 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải 

thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:  

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực 

tế:  

TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN  

Vai trò ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, năm) 

Cơ quan thẩm 

định, đưa vào 

sử dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi Chú 

Không có    

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:  

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS  

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):  

b) Hoạt động đào tạo  

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):  

- Giờ giảng dạy  

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):  

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):  

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:  



+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)  ✓   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:  

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (ƯV chức 

danh PGS)  ✓   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  

c) Nghiên cứu khoa học  

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)  ✓   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)  ✓   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:  

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH  ✓ ; 04 CTKH  ✓   

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc 

ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:  

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH  ✓   

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV 

không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:  

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu 

chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các 

bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.  

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)  

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:  

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:  

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC 

DANH:  

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025  

 Người đăng ký 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

      Nguyễn Thanh Hải 
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